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VN - INDEX 1,269.79  1.21%

HNX - INDEX 240.80  0.94%

DOW JONES INDUS 39,331.85  0.41%

EURO STOXX 50 PR 4,906.33  -0.48%

CSI 300 INDEX 3,471.79  -0.18%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.980 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,330.70  -0.09%

USD/VND (BQ LNH) 24.258  0.02%

DXY 105.69  -0.15%

EUR/USD 1.0746  0.12%

USD/JPY 161.53  0.01%

USD/CNY 7.2712  0.04%

Dầu thô WTI (USD/th) 83.00  -0.50%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 03/07/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế bằng chính sách tiền tệ linh hoạt

▪ Lãi suất, tín dụng và lợi nhuận ngân hàng

▪ Tín dụng tiêu dùng cần có luật riêng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Nửa năm xoay chuyển của kinh tế Việt Nam

▪ Tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, đầu tàu Tp.HCM phải tìm cách tháo gỡ

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Eurozone: Lạm phát đang tiến dần về mức mục tiêu 2%

▪ Trung Quốc: Kinh tế phục hồi không đều

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD-Index giảm (-0.16%), đạt mốc 105.73 so với ngày giao dịch 02/07 sau khi Chủ tịch Cục

Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra bình luận có giọng điệu khá ôn hòa, cho thấy FED nhiều khả

năng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào cuối năm nay.

➢ Giá vàng thế giới ổn định với vàng giao ngay giảm 2,4 USD lên 2.330,2 USD/ounce. Vàng tương lai

giao dịch lần cuối ở mức 2.338,6 USD/ounce, giảm 2,7 USD so với rạng sáng qua.Lợi suất trái

phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh hơn đã gây áp lực lên kim loại quý trong khi thị

trường chờ các báo cáo để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

➢ Giá dầu thô Brent đạt 86,44 USD/thùng và giá dầu thô WTI đạt 83,02 USD/thùng. Chốt phiên giao

dịch ngày hôm qua, giá dầu thô Brent giảm 0,42% và giá dầu thô WTI giảm 0,68%, giá xăng dầu

thế giới đang tiếp tục được hỗ trợ mạnh từ lo ngại xung đột lan rộng tại khu vực Trung Đông. Một

quan chức cấp cao Iran vừa cảnh báo, Iran sẽ dồn toàn bộ sức mạnh quân sự để hỗ trợ lực lượng

Hezbollah nếu Israel tiến hành 1 cuộc tấn công toàn diện vào nhóm vũ trang này tại Lebanon.

Theo báo cáo Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động JOLTS, số lượng việc làm tại Hoa Kỳ tăng vào
tháng 5 sau khi ghi nhận mức giảm lớn trong 2 tháng trước đó. Số lượng việc làm, thước đo nhu cầu lao động,
đã tăng 221.000 lên 8,140 triệu vào ngày cuối cùng của tháng 5. Sau báo cáo của JOLTS và bình luận của
Chủ tịch FED, thị trường củng cố thêm rằng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên 69%, từ mốc
63% vào thứ Hai, theo tính toán của LSEG. .
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 07/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 07/2024
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Giá vàng - Tháng 07/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 74.000
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Tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế

bằngchínhsách tiền tệ linh hoạt

PGS.TS. Hoàng Xuân Quế, Trưởng nhóm nghiên cứu khoa học Trường Đại học

Kinh tế (KT) Quốc dân kiến nghị về công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền KT. Cụ thể, nhóm nghiên cứu khoa học Trường

Đại học KT Quốc dân kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần 0,5% tất cả

các loại lãi suất (LS) điều hành, giảm phí thông tin tín dụng tại CIC và đề nghị

cấp có thẩm quyền giảm phí Bảo hiểm tiền gửi. NHNN nên bổ sung thêm gói tín

dụng ưu đãi từ nguồn tái cấp vốn với LS thấp cho các ngân hàng thương mại 

(NHTM) để cho vay 1 số đối tượng, lĩnh vực cần được ưu tiên, khuyến khích trong

nền KT. Linh hoạt cấp hạn mức tín dụng cho các NHTM có khả năng tăng

trưởng tín dụng tốt. NHNN khẩn trương triển khai phần mềm “Hệ thống thông tin

quản lý hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động

thanh toán” (Hệ thống SIMO), hoàn thiện và đẩy mạnh khai thác “Hệ thống thu

thập thông tin trực tuyến” (Hệ thống ODCS) để kết nối, truy vấn, thu thập, giám

sát số dư tài khoản đảm bảo thanh toán của các tổ chức tiền gửi thanh toán. Bộ

Tài chính và NHNN phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khóa,

CSTT; tăng vốn điều lệ cho các NHTM sở hữu của nhà nước, quản lý thị trường

trái phiếu, thuế của các tổ chức tín dụng (TCTD), các nghiệp vụ khác có liên

quan đến sự phát triển an toàn của thị trường tiền tệ.
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Lãi suất, tín dụng và lợi nhuận

ngân hàng

Từ khoảng đầu Q.II/2024 trở lại đây, nhiều TCTD tăng dần LS huy động ở tất cả

các kỳ hạn. Nếu mặt bằng LS huy động tiếp tục 0,5% thì sẽ quay về mức của

cuối năm 2023. Đây vẫn là mặt bằng LS rất thấp trong nhiều năm gần đây và sẽ

không ảnh hưởng nhiều tới tăng trưởng tín dụng (TTTD) cũng như lợi nhuận (LN) 

của các ngân hàng (NH). Hiện nay, thị trường đã đáp ứng cả điều kiện cần và đủ

để thiết lập 1 mặt bằng LS huy động mới. Mặc dù, 1 số TCTD đã tăng LS gần

đây nhưng dự báo xu hướng này có thể sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới phụ

thuộc vào tình hình TTTD. Tác động tới lợi nhuận các TCTD sẽ không đáng kể

vì với mặt bằng LS mới thì biên lãi ròng (NIM) chỉ ngang với mức cuối năm 2023,

trong khi đó LN có thể tăng nhanh hơn từ việc TTTD. Xét trong bối cảnh hiện

nay thì TTTD quan trọng hơn nhiều sv việc duy trì 1 mức NIM cao hơn nhưng

không chắc chắn. Nhìn xa hơn, khi FED bắt đầu giảm LS vào cuối năm, áp lực

lên tỷ giá giảm thì mặt bằng LS thị trường 2 có thể hạ nhiệt, khi đó các TCTD sẽ

có thể cải thiện LN bằng việc gia tăng NIM theo TTTD.
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Tíndụng tiêudùngcần có luật riêng Trong báo cáo cập nhật mới nhất về thị trường tài chính tiêu dùng (TTTCTD) của

Fiingroup, các chuyên gia nhận định, TTTCTD của Việt Nam (VN) đã trải qua năm

thách thức nhất trong thập kỷ qua do bối cảnh KT tăng trưởng chậm, môi trường

kinh doanh tín dụng gặp nhiều bất lợi. Dù vậy, đến thời điểm này, TTTCTD của VN 

được dự báo đã chạm đáy và đang chuẩn bị cho 1 chu kỳ tăng trưởng mới dù còn

khó khăn. Những tiềm năng phục hồi nhờ nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng

dự báo phục hồi tích cực trong nửa cuối năm 2024. Đáng chú ý, sau 1 loạt các giao

dịch mua bán, sáp nhập trên thị trường, với sự đổi chủ của các công ty tài chính 

(CTTC), thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự tham gia mạnh hơn của nhà đầu tư

nước ngoài, cùng xu hướng thoái vốn của 1 số NH nội địa khỏi các chi nhánh tài

chính tiêu dùng của họ. Thời gian qua, 1 loạt cuộc đổi chủ trên TTTCTD đã diễn ra.

Tập đoàn Home Credit chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại CTTC Home Credit

VN cho The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB) của Thái Lan;

SeABank bán toàn bộ vốn góp tại CTTC Bưu Điện (PTF) cho AEON Financial

Service Co., Ltd (Nhật Bản); SHB chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của CTTC SHB

Finance cho NH Krungsri của Thái Lan. Trước đó, VPBank chuyển nhượng 49%

vốn điều lệ FE Credit cho công ty con thuộc SMBC Group (Nhật Bản)…
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Nửa năm xoay chuyển của kinh tế

Việt Nam

KT VN vừa có Q.II cao vượt mọi dự báo, đạt 6,93%, cùng sự hồi phục mạnh từ

đơn hàng xuất khẩu (XK), giúp 1 số doanh nghiệp (DN) tự tin về đích thành công

2024. Thực tế, nhìn vào bức tranh chung, XK nửa đầu năm đạt trên 190 tỷ USD,

trong đó dệt may đóng góp hơn 16 tỷ USD. Kim ngạch XK 14,5% sv cùng kỳ,

gấp 2-3 tốc độ tăng trưởng tiêu dùng cuối cùng hay tích lũy tài sản. Theo Tổng

cục Thống kê, XK tăng cao theo xu hướng phục hồi nhu cầu tiêu dùng thế giới,

đóng góp tích cực vào tăng trưởng KT. Tăng trưởng GDP Q.II đạt 6,93%, tăng cao

thứ 2 nếu xét trong vòng 5 năm qua. Mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm tương tự,

chỉ thấp hơn cùng kỳ 2022. Sự phục hồi này cao hơn mọi dự báo trước đó của các

tổ chức trong nước và quốc tế. Cụ thể, UOB gần đây chỉ cho rằng, tăng trưởng

GDP Q.II của VN #6%. Thậm chí, ngay trước khi Tổng cục Thống kê công bố số

liệu chính thức, Tổ công tác Phối hợp điều hành KT vĩ mô nhóm họp, dự báo đưa

ra chỉ 6,2% cho Q.II, còn 6 tháng là 6%. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê lý

giải nhu cầu tại các thị trường lớn đang được cải thiện, nhiều DN lớn trong nước

đã có đơn hàng mới, vì thế sản xuất nội địa được thúc đẩy và hoạt động xuất,

nhập khẩu sôi động trở lại. Ngoài XK, khu vực dịch vụ 6,64% với xu hướng phục

hồi tích cực của du lịch, bán buôn, bán lẻ.,. Ngoài ra, đầu tư công tiếp tục được

đẩy tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm; FDI tăng trưởng tốt, giúp tăng năng lực,

mở rộng sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho người

lao động. Tuy vậy, vẫn còn những gam màu chưa sáng rõ. 
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Tăng trưởng kinh tế đang chậm

lại, đầu tàu Tp.HCM phải tìm

cách tháo gỡ

6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng KT của VN nói chung và Tp.HCM nói riêng

đang hồi phục dù phải chịu tác động từ những khó khăn, nguy cơ bất ổn của KT 

toàn cầu và những thách thức từ bên trong (vốn, thị trường tiêu thụ, chính sách)

tác động đến sức khoẻ của DN. Tăng trưởng KT Q.II của Tp.HCM ở mức 6,31%,

thấp nhất sv các thành phố trực thuộc trung ương và khu vực. Thành phố đưa ra

nhiều giải pháp, quyết tâm để thoát khỏi nguy cơ tăng trưởng chậm lại. 6 tháng

đầu năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 567.648,7 tỷ đồng,

6,46% sv cùng kỳ. Thương mại dịch vụ vẫn là lĩnh vực đóng góp nhiều nhất

4,34 điểm % đồng thời có mức tăng trưởng cao nhất 7,26%. Chủ tịch UBND

Tp.HCM cho rằng, dù mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm của Thành phố khá cao

nhưng các quý còn lại của năm phải tăng cao hơn nữa, thậm chí Q.IV phải

8%, thì tốc độ tăng trưởng cả năm mới đạt 7,5-8% như kỳ vọng. Muốn vậy, các

ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy

tăng trưởng, thậm chí là rà soát và tháo gỡ hàng tuần: "Cả hệ thống chính trị,

đặc biệt là hệ thống chính quyền phải tập trung cho các biện pháp tháo gỡ khó

khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng. Vướng mắc ở đầu tư, kể cả đầu tư

công và đầu tư tư là phải tháo gỡ ngay. Thành lập tổ chuyên trách để tháo gỡ

ngay khi có phát sinh và mỗi tuần đều phải rà soát lại”. 
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Eurozone: Lạm phát đang tiến

dần về mức mục tiêu 2%

Theo số liệu sơ bộ do Eurostat công bố ngày 2/7, lạm phát tháng 6 tại Eurozone

đã giảm nhẹ, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức rất thấp. Tỷ lệ lạm phát tháng 

6 ở Eurozone chỉ 2,5%, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5. Con số này cho thấy

lạm phát đang tiến gần đến mức mục tiêu 2%, mức mà NHTW châu Âu (ECB) coi

là lý tưởng để vừa đảm bảo tăng trưởng KT, vừa ổn định giá cả. Lạm phát giảm

thúc đẩy nhiều kỳ vọng v/v ECB sẽ tiếp tục cắt giảm LS mạnh hơn trong 2025,

sau đợt cắt giảm nhẹ lần đầu tiên hồi đầu tháng 6. Trước đó, trong cuộc chiến

chống lạm phát, ECB đã tăng LS 10 lần liên tục cho đến tháng 9/2023. Tuy nhiên,

tỷ lệ lạm phát cơ bản, vốn nhận được nhiều sự quan tâm từ ECB, vẫn ở mức 2,9%

trong tháng trước. Điều này sẽ khiến ECB phải tiếp tục cân nhắc thận trọng trong

việc điều chỉnh LS trong thời gian tới. Một diễn biến khả quan tiếp theo của nền

KT Eurozone là tỷ lệ thất nghiệp. Theo Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 

của Eurozone vẫn ở mức thấp kỷ lục 6,4% như tháng 5. Điều này ctrùng với nhận

định của nhiều chuyên gia KT. Theo Chủ tịch ECB, thị trường lao động châu Âu

đang phát triển rất tốt. Mặc dù, tốc độ tăng trưởng KT chậm hơn nhưng lượng việc

làm vẫn 2,6 triệu kể từ cuối 2022. Điều này khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone 

vẫn ở mức thấp lịch sử. Khả năng phục hồi của thị trường lao động phản ánh sự

kết hợp bất thường của các cú sốc xảy ra ở Eurozone. Việc thiếu lao động khiến

các công ty phải "tích trữ" nhân lực, hạn chế tối đa việc sa thải nhân viên bất chấp

tình hình KT khó khăn. Họ lo ngại rằng nếu sa thải nhân viên, họ sẽ không thể lấp

đầy các vị trí công việc khi hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi trở lại.
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Trung Quốc: Kinh tế phục hồi

không đều

Số liệu công bố đầu tuần này cho thấy, hoạt động của các nhà máy tư nhân ở

Trung Quốc tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, kết quả này trái ngược

với 1 cuộc khảo sát chính thức của Chính phủ công bố trước đó 1 ngày. Theo khảo

sát chính thức, hoạt động tại các nhà máy quốc doanh suy giảm. Hai số liệu trên

phản ánh tình trạng phục hồi KT TQ vẫn còn chưa đều. Chỉ số PMI Caixin ngành

sản xuất tăng lên mức 51,8 điểm trong tháng 6 từ mức 51,7 điểm của tháng 5, theo

S&P Global. Số liệu này không những mạnh hơn kỳ vọng của thị trường mà còn

phản ánh tháng tăng thứ 6 liên tiếp của chỉ số. Trong khi đó, chỉ số PMI tháng 6

của Tổng cục Thống kê TQ không thay đổi từ mức 49,5 điểm của tháng 5, cho thấy

sự suy giảm hoạt động. Sự trái chiều của chỉ số PMI Caixin và PMI chính thức đã

gia tăng trong tháng 6 và có thể xuất phát từ sự khác biệt về lĩnh vực mà 2 chỉ số

này bao trùm… Giới phân tích tin rằng, các số liệu trên phản ánh thực trạng KT TQ,

với 1 bên là XK và tiêu dùng đang mạnh nhưng đầu tư suy yếu. Dữ liệu hải quan

tháng 6 của TQ chưa công bố nhưng thống kê tháng 5 cho thấy, kim ngạch XK

tháng 5 7,6% sv cùng kỳ 2023, vượt dự báo các nhà phân tích. Dù vậy, các nhà

sản xuất đang kém lạc quan về triển vọng kinh doanh, 1 phần do Mỹ và EU gần

đây công bố áp thuế quan lên hàng hóa TQ. Theo nhà phân tích của Caixin Insight 

Group: “Trong cuộc khảo sát Caixin, các DN bày tỏ mối lo ngại chủ yếu về áp lực

suy giảm tăng trưởng trong nền KT và mức độ cạnh tranh lớn trên thị trường”.
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2024 2024

World Bank 2,6% 2,7%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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